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A. Lý thuyết.
· Ôn tập tính chất hóa học của Phi kim.
· Tính chất, ứng dụng của Clo, các oxit của Cacbon (CO, CO2), muối cacbonat.
· Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ.
· Cấu tạo, tính chất hóa học của metan, etilen, axetilen. Điều chế etilen, axetilen trong công nghiệp và trong PTN.
B.     Bài tập.
  1. Viết PTHH thực hiện những chuyển đổi hóa học, giải thích các hiện tượng, nhận biết chất.
  2. Tìm CTPT của hợp chất hữu cơ
 C.      Bài tập minh họa:
Dạng I. Bài tập định tính:
1*Bài tập viết PTHH.
Câu 1: Viết PTHH thực hiện những chuyển đổi sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có)(3)
(2)
(1)

[bookmark: _Hlk66125369]a, CaC2      C2H2         C2H4        Chất dẻo P.E   (4)
(8)
(5)

                            (7)
(6)

      CH4      CO2         C2H4Br2    C2H6           C2H5Cl    
2*Bài tập nhận biết, nêu hiện tượng.
[bookmark: _GoBack]Câu 2: a. Hãy nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học: Các khí sau: CH4, C2H4, CO2.
            b. Nêu hiện tượng và viết PTHH xảy ra khi:
1. Sục khí etilen dư vào dung dịch brom.
2. Cho hỗn hợp khí metan và clo( theo tỉ lệ 1:1 về thể tích) ra ngoài ánh sáng.
Dạng II. Bài tập định lượng.
3* Bài tập xác định CTPT của HCHC
[bookmark: _Hlk66125391]Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam một hợp chất hữu cơ A, sau phản ứng tạo ra 17,2 gam CO2 và 10,8 gam nước.
a. Hãy xác định CTPT của A? Biết tỉ khối hơi của A so với hidrolà 23.
b. Viết CTCT có thể có của A?
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Biết tỉ khối của X so với He (MHe = 4) là 7,5. 
a. Xác định công thức phân tử của X? 
b. Viết CTCT có thể có của X?
c. Viết phương trình hóa học của X(nếu có) với: Cl2( dưới ánh sáng ), dung dịch Br2?


Dạng III. Bài tập trắc nghiệm
                     Hãy khoanh tròn trước các phương án đúng 
1. Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit là:
A. S, C, P.                  B. S, C, Cl2.              C. C, P, Cl2.             D. C, S, Cl2
2. Dãy phi kim tác dụng được với nhau là:
A. Si, Cl2, O2.            B. H2, S, O2.              C. Cl2, C, O2.           D. N2, S, O2.
3. Khối lượng C cần dùng để khử 8 gam CuO tạo thành CO2 là:
A. 0,6g.                      B. 1,2g.                      C. 2,4g.                    D. 3,6g.
4. Quá trình nào sau đây làm giảm CO2 trong khí quyển ?
A. Sự hô hấp của động vật và con người.                B. Cây xanh quang hợp.
C. Đốt than và khí đốt.                                             D. Quá trình nung vôi.
5. Phản ứng hóa học đặc trưng của metan là:
A. Phản ứng thế.                                                      B. Phản ứng cộng.    
C. Phản ứng trùng hợp.                                           D. Phản ứng phân hủy.
6. Cacbon gồm những dạng thù hình nào?
A. Kim cương, than chì, than gỗ.  B. Kim cương, than chì, cacbon vô định hình.
C. Kim cương, than gỗ, than cốc. D. Kim cương, than xương, than cốc.
7. Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau: Điện tích hạt nhân là 12+; có 3 lớp electron; lớp ngoài cùng có 2 electron, trong bảng tuần hoàn, X là: 
A. Magie.                     B. Canxi.               C. Sắt.                   D. Nhôm.
8. R là nguyên tố phi kim, hợp chất của R với hiđro có công thức chung là RH2 chứa 5,88% H về khối lượng. R là nguyên tố:   A. S.    B. C.    C. P.     D. N. 
9. Đồ vật làm bằng kim loại không bị gỉ nếu: 
A. để ở nơi có nhiệt độ cao.                        B. ngâm trong nước lâu ngày.
C. sau khi dùng xong rửa sạch, lau khô.     D. ngâm trong dung dịch nước muối.
10. Do có tính hấp phụ, nên cacbon vô định hình được dùng làm:
A.  trắng đường, mặt nạ phòng hơi độc.      B. ruột bút chì, chất bôi trơn.
C. mũi khoan, dao cắt kính.                        D. điện cực, chất khử.
11. Phản ứng hóa học đặc trưng của etilen là:
A. Phản ứng thế.                                          B. Phản ứng cộng.
C. Phản ứng trùng hợp.                         D. Phản ứng phân hủy.
12. Có hỗn hợp gồm C2H2; CH4; CO2. Để nhận ra từng khí có trong hỗn hợp trên có thể sử dụng lần lượt các hóa chất là:
A. dung dịch nước brom, lưu huỳnh đioxit. 
B. dung dịch KOH; dung dịch nước brom.
C. dung dịch NaOH; dung dịch nước brom.            
D. dung dịch Ca(OH)2; dung dịch nước brom.
13. Đốt cháy một hợp chất hữu cơ X thu được hơi nước và khí cacbonic, khí nitơ. Trong X chứa các nguyên tố nào ? 
A. C, H ,O.              B. C, H, N.              C. C, H, S.               D. C, H, P.
14. Đốt cháy V lít etilen thu được 3,6g hơi nước. Biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí. Vậy thể tích không khí ở đktc cần dùng là: 
A. 336 lít                 B. 3,36 lít.               C. 33,6 lít                 D. 0,336 lít.
15. Thành phần chính của khí thiên nhiên (khí đồng hành), khí dầu mỏ, khí ủ phân rác là: A. C6H6             B. C2H2                 C. CH4               D. C2H4
16. Hidrocacbon A làm mất màu dung dịch brom theo tỉ lệ thể tích VA : VBr2 = 1 : 2. Hidrocacbon A là:   A. CH4              B. C2H2          C. C2H4         D. C2H6 
17. Cho các khí sau: CH4; H2; Cl2; O2. Cặp khí khi trộn với nhau tạo ra hỗn hợp nổ là:  A. CH4  +  O2.    B.  H2    +  Cl2.   C.  H2    +  CH4.     D. CH4  +  Cl2
18. Đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ A chỉ chứa 2 nguyên tố, người ta thu được 22g CO2 và 18g H2O. Biết phân tử khối của A là 16 đvC. Công thức hóa học của A là:  A. CH4.         B. C6H6.       C. C2H2.       D. C2H4.
19. Chọn câu đúng trong các câu sau:
A. Metan có nhiều trong khí quyển.      
B. Metan có nhiều trong các mỏ khí, mỏ dầu và mỏ than.
C. Metan có nhiều trong nước biển.      
D. Metan có nhiều trong nước ao.
20. Có các chất sau: CH4; CH3 – CH3; CH2 = CH2; CH2 = CH – CH3. Số chất làm mất màu dung dịch brom là: A. 1    B. 2     C. 3       D. 4
21. Chọn câu đúng trong các câu sau:
A. Dầu mỏ tan nhiều trong nước.            
B. Dầu mỏ không tan trong nước, nổi trên mặt nước.
C. Dầu mỏ chìm trong nước.                   
D. Dầu mỏ chìm trong nước, tan vô hạn trong nước.
22. Hidrocacbon X khi cháy tuân theo PTHH: aX  + 3O2  → 2CO2  + 2H2O.  CTPT của X là:  A. CH4.         B. C2H2.       C. C2H4.             D. C6H6.
23. Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ?
A. Trạng thái(rắn, lỏng, khí),                         B. Màu sắc,   
C. Độ tan trong nước,                                    D. Thành phần nguyên tố.
24. Đốt cháy V lít axetilen thu được 7,2g hơi nước. Biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí. Vậy thể tích không khí ở đktc cần dùng là:
A. 11,2 lít                B.  112 lít.             C.  33,6 lít                           D. 336 lít.
25. Hidrocacbon A làm mất màu dung dịch brom theo tỉ lệ thể tích VA : VBr2 = 1 : 1. Hidrocacbon A là:   A. CH4             B. C2H2        C. C2H4        D. C2H6 
26. Dãy chất nào sau đây chỉ chứa các hiđrocacbon?
A. CH4; C2H4; C4H10.                            B. C2H4Br2; C6H5Br; CO2. 
C. C2H6O; C2H4O2; C2H2.                     D. CH3Cl; C2H4; C3H8.
27. Dãy chất nào sau đây chỉ chứa các dẫn xuất của hiđrocacbon?
A. C2H2; CO2; C2H4O2.                         B. NaHCO3; CH3Cl; C2H4Br2. 
C. C6H5Br; C2H6O; C6H6.                     D. CH3Cl; C6H12O6; CH3NO2.
28. Cấu tạo của phân tử axetilen gồm:
A. Hai liên kết đôi và một liên kết đơn       B. Hai liên kết đơn và 1 liên kết ba
C. Một liên kết đơn và 1 liên kết ba            D. Hai liên kết đôi và một liên kết ba
29. Dãy chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?
A. CH4; C2H4    B. C2H4Br2; CO2.  C. C2H4 C2H2.        D. CH3Cl; C2H4
30. Tại sao phải tạo các hàng lỗ trong các viên than tổ ong?
A. Tăng diện tích tiếp xúc giữa than và không khí.
B.  Giảm diện tích tiếp xúc giữa than và không khí.
C. Tăng lượng oxi để quá trình cháy được diễn ra tốt hơn.
D. Làm cho viên than to hơn, có lợi cho ciệc tiêu thụ.
31. Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi:
A. vừa đủ.                 B. thiếu.                C. dư.                 D. gấp đôi.
32. Khí nào sau đây khi cháy không gây ô nhiễm môi trường?
A. CH4.                          B. H2.                       C. C4H10.                 D. CO.
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